
Đơn vị tính: ha

LUC LUK RSX CLN NTS BHK CLN DGT DTL BCS …….

1 Dự án đất quốc phòng

1
Dự án mở rộng thao trường bắn 

Lữ đoàn 604
Xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên 1.26 0.11 1.15

 NQ số 23/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ 

2 Dự án đất an ninh

3

4

5

6

7

8

1 Dự án xây dụng Cảng logictic xã Tiên Kiên 3.70 3.70

9

1

Dự án đất thương mại dịch vụ 

(đầu tư xây dựng khu tập kết và 

kinh doanh tổng hợp)

xã Tiên Kiên
HKD: Nguyễn Thị 

Ngọc Loan
0.3 0.3

Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 

09/09/2022 của UBND huyện Lâm 

Thao về việc chấp thuận chủ trương 

đầu tư

10

11

Dự án đất thương mại dịch vụ

Dự án đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Dự án đất cụm công nghiệp

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội 

Tổng 

diện 

tích 

 (ha)

Mục đích sử dụng

TỔNG CỘNG

Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Căn cứ pháp lý

Dự án xây dựng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng

Dự án xây dựng công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm 

Dự án, công trình đất cơ sở y tế 

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TIÊN KIÊN

STT

Phụ biểu số: 01

Dự án xây dựng công trình đất giao thông
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LUC LUK RSX CLN NTS BHK CLN DGT DTL BCS …….

Tổng 

diện 

tích 

 (ha)

Mục đích sử dụng

Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Căn cứ pháp lýSTT

1

Dự án nâng cấp, cải tạo đường 

giao thông nông thôn (đoạn từ 

ngã ba khu 07 đi đập nhà nhen)

Khu 07 UBND xã Tiên Kiên 0.36 0.22 0.01 0.13
NQ 09/2019/NQ-HĐND ngày 

26/07/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ

2

Dự án nâng cấp, cải tạo đường 

giao thông (đoạn từ Xóm Bướm 

khu 09, đi thị trấn Phong Châu)

Khu 09 UBND xã Tiên Kiên 0.77 0.77
NQ 20/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ

3

Dự án xây dựng tuyến đường giao 

thông từ TL325B đi chùa Quan 

Mạc

Khu 05 UBND xã Tiên Kiên 0.40 0.40
NQ 23/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ

4

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình, cải tạo nâng cấp tuyến 

đường giao thông nông thôn 

(đoạn từ khu 4 đến khu 05)

Khu 4, Khu 05 UBND xã Tiên Kiên 1.50 1.10 0.40
NQ 02/2022/NQ-HĐND ngày 

30/05/2022 của HĐND tỉnh Phú Thọ.

5

Dự án nâng cấp, cải tạo đường 

giao thông nông thôn (đoạn từ 

TL325 đi thao trường k8)

Khu 08 UBND xã Tiên Kiên 0.4 0.2 0.1 0.1
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư của huyện

6
Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường 

GTNT khu 11 đi khu 12
Xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên 0.3 0.1 0.1 0.1

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư của huyện

12

13

14

15

16

17

1
Điểm sinh hoạt cộng ddoongd 

dân cư  khu 07
xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên 0.13 0.13

QĐ quy hoạch chung của UBND xã 

Tiên Kiên

Dự án xây dựng cơ sở văn hóa

Dự án xây dựng công trình thủy lợi 

Dự án xây dựng công trình năng lượng

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc

Các công trình, dự án đất khu bãi thải, xử lý rác thải   

Dự án xây dựng cơ sở tôn giáo
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LUC LUK RSX CLN NTS BHK CLN DGT DTL BCS …….

Tổng 

diện 

tích 

 (ha)

Mục đích sử dụng

Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Căn cứ pháp lýSTT

18

19

20

1
Quy hoạch mở rộng nghĩa trang, 

nghĩa địa khu Rừng Trô (Khu 15)
Khu 15 UBND xã Tiên Kiên 2.50 2.50

21

22

1 Dự án khu Song Cầu Khu 15, Khu 16 UBND xã Tiên Kiên 0.82 4.3 0.9 0.8 0.6 0.5 1.1
NQ số 23/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ

2 Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Khu 16, xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên 3.3 2.7 0.3 0.26 0.04
NQ số 11/2021/NQ-HĐND ngày 

12/08/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ

3
Dự án giao đất, đấu giá QSD đất 

khu Đồng Toán xã Tiên Kiên
Khu 13, Khu 14 UBND xã Tiên Kiên 1.45 1.25 0.1 0.1

NQ số 23/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ

4

Xây dựng hạ tầng khu dân cư 

nông thôn (Khu Đồng Nghiệp 

khu 12)

Khu 12 UBND xã Tiên Kiên 3.0 2.6 0.15 0.25
NQ số 06/2022/NQ-HĐND ngày 

15/07/2022 của HĐND tỉnh Phú Thọ

5

Quy hoạch điểm dân cư nông 

thôn khu 05 giáp sân vận động 

(Hóc Ao Đỏa)

Khu 05 UBND xã Tiên Kiên 0.4 0.35 0.05

QĐ số 2225/QĐ-UBND ngày 

29/04/2022 của UBND huyện Lâm 

Thao về việc phê duyệt quy hoạch 

chung xây dựng xã Tiên Kiên, huyện 

Lâm Thao đến năm 2030

Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa

Dự án xây dựng khu đô thị

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn

Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Dự án xây dựng đất chợ 
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LUC LUK RSX CLN NTS BHK CLN DGT DTL BCS …….

Tổng 

diện 

tích 

 (ha)

Mục đích sử dụng

Tên dự án, công trình Địa điểm thực hiện Chủ Đầu tư Căn cứ pháp lýSTT

6

Quy hoạch điểm dân cư nông 

thôn khu 04 gần nhà ông Hạnh 

(Hóc Cầu Đồng)

Khu 04 UBND xã Tiên Kiên 0.3 0.3

QĐ số 2225/QĐ-UBND ngày 

29/04/2022 của UBND huyện Lâm 

Thao về việc phê duyệt quy hoạch 

chung xây dựng xã Tiên Kiên, huyện 

Lâm Thao đến năm 2030

23

1
Các vị trí xin CMĐ của các hộ 

dân
xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên 1.50 0.90 0.50 0.10

24

1 Dự án chỉnh trang khu dân cư Xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên 0.4 0.15 0.05 0.20
NQ số 23/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ

25

26

Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Đắc ThànhĐỗ Hoàng Văn Võ

Tiên Kiên, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn, khu dân cư 

đô thị

Dự án chuyển mục đích từ đất trồng lúa kém hiệu quả 

sang đất nuôi trồng thủy sản

Dự án đất nông nghiệp khác

Dự án chuyển mục đích trong khu dân cư
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Minh

Đông
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